BẢNG TỔNG HỢP CHI TIÊU THU QUỸ PCLB NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 06/3/2007 của UBND tỉnh)


	SST
	HUYỆN, THỊ XÃ
	TỔNG SỐ PHẢI THU NĂM 2007
	TRONG ĐÓ
	GHI CHÚ

	
	
	
	CHỈ TIÊU THU NĂM 2007
	TRUY THU CÁC NĂM TRƯỚC
	

	
	
	
	
	TỔNG CỘNG
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	

	1
	BÙ ĐĂNG
	69.857.000
	69.857.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	BÙ ĐỐP
	38.210.000
	38.210.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	BÌNH LONG
	91.266.400
	75.359.000
	15.907.400
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	CHƠN THÀNH
	74.956.100
	58.712.000
	16.244.100
	5.040.000
	6.357.000
	4.031.500
	719.000
	96.600
	

	5
	ĐỒNG PHÚ
	186.809.100
	71.952.000
	114.857.100
	40.792.600
	39.619.400
	17.636.100
	16.809.000
	0
	

	6
	LỘC NINH
	117.166.500
	72.279.500
	44.887.000
	13.523.000
	3.189.000
	25.521.000
	2.654.000
	0
	

	7
	PHƯỚC LONG
	152.930.000
	152.930.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8
	TX ĐỒNG XOÀI
	125.211.300
	71.088.000
	54.123.300
	0
	24.115.000
	17.944.300
	12.064.000
	0
	

	
	TỔNG CỘNG
	856.406.400
	610.387.500
	246.018.900
	59.355.600
	73.280.400
	81.040.300
	32.246.000
	96.600
	



( Bằng chữ: Tám trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ sáu ngàn, bốn trăm đồng)

